
Trường THPT Trần Phú

STT Lớp Diện Xét duyệt miễn - giảm Ghi chú

1 Thạch Khánh My 12A12 Con dân tộc Khơme 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

2 Tôn Nguyễn Đông Nghi 10C02 Hộ nghèo 27022050099HN

3 Đông Nguyễn Diễm My 10C10 Hộ cận nghèo 27004040078HCN

4 Đỗ Lê Uyên Phương 12A12 Hộ cận nghèo 76727016010044HCN

5 Nguyễn Thanh Phát Thịnh 12A09 Hộ thoát nghèo 26992070552HKN

6 Lê Quốc Thái 11B11 Con thương binh
100% (học phí buổi 1 - buổi 2

máy lạnh - nước uống - AV nước ngoài - ấn phẩm)

7 Phạm Lê Minh 10C09 Con GV

8 Ngô Diệp Hân 10C11 Con GV

9 Phạm Minh Anh 11B01 Con GV

10 Lê Võ Ngọc Vinh 12A03 Con GV

11 Lê Đặng Thanh Hà 11B03 Con GV

12 Nguyễn Bảo Thanh Ngân 12A14 Con GV

13 Lưu Ngọc Thảo Nhi 12A14 Con GV

14 Lê Phạm Triều Nghi 12A14 Con GV

15 Đoàn Phạm Gia Khiêm 12A14 Con GV

Miễn học phí buổi 2

máy lạnh - nước uống

 DANH SÁCH HỌC SINH  MIỄN - GIẢM HỌC PHÍ

Năm học : 2023 - 2024

TÊN HỌC SINH

100% (học phí buổi 1 - buổi 2

máy lạnh - nước uống - AV nước ngoài - ấn phẩm)

100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)
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16 Đinh Thanh Ngân 12A01 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

17 Lê Nguyễn Ngọc Duy 12A01 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

18 Đặng Huỳnh Tấn Tài 12A01 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

19 Lê Trần Thiện Tâm 12A04 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

20 Nguyễn Hà Bảo Ngân 12A04 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

21 Âu Ngọc Đồng 12A05 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

22 Bảo Quý Hiền 12A06 Gia đình khó khăn
Miễn 100% ( nước uống - máy lạnh - ấn phẩm )

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

23 Trần Lâm Bảo Hân 12A09 Gia đình khó khăn
Miễn 100% ( nước uống - máy lạnh - ấn phẩm )

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

24 Nguyễn Đoàn PhươngNghi 12A12 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm) Hòa nhập

25 Nguyễn Thị Yến Vi 12A12 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

26 Nguyễn Đoàn Tuyết Nhi 12A12 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 và buổi 2)

27 Trịnh Thị Kim Ngọc 12A14 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

28 Lê Nguyễn Uyên Phương 12A14 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

29 Trương Thị Lan Anh 12A14 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - ấn phẩm)

30 Đặng Minh Quân 11B01 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

31 Lê Trần Phúc Nghi 11B01 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

32 Nguyễn Ngọc Vân Quỳnh 11B02 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm) Hòa nhập
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33 Trần Ngọc Châm 11B03 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm 

Giảm 50% (học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN)

34 Trần Văn Hiếu 11B04 Gia đình khó khăn
Miễn 100% ( nước uống - máy lạnh - ấn phẩm )

Giảm 50% (học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN)

35 Đỗ Nguyễn Xuân Nghi 11B04 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

36 Nguyễn Song Hân 11B05 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

37 Phạm Huỳnh Bảo Trân 11B06 Gia đình khó khăn
Miễn 100% ( nước uống - máy lạnh - ấn phẩm )

Giảm 50% học phí buổi 1 và buổi 2

38 Lê Tường Vy 11B09 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm )

39 Lê Thanh Hiếu 11B11 Gia đình khó khăn Miễn 100% ( học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm )

40 Hà Chiêu Hoàng 11B11 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN)

41 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11B17 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 - buổi 2 -AVNN)

42 Lâm Dương Thị Hoàng Kim 11B17 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

43 Trần Thị Thúy Linh 11B17 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

44 Hà Quốc Hưng 10C05 Gia đình khó khăn
Miễn 100% (nước uống - máy lạnh - ấn phẩm)

Giảm 50% (học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN)

45 Trương Ngọc Bảo Nhi 10C07 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm 

46 Phạm Thanh Anh 10C07 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

47 Huỳnh Quang Huy 10C14 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

48 Phạm Hồ Thanh Phong 10C17 Gia đình khó khăn Miễn 100% (học phí buổi 1 - buổi 2 - máy lạnh - nước uống - AVNN - ấn phẩm)

49 Lương Thị Thúy Vy 10C18 Gia đình khó khăn
Miễn 100% ( nước uống - máy lạnh - ấn phẩm )

Giảm 50% (học phí buổi 1 - buổi 2 - AVNN)
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50 Nguyễn Ái Nhi 10C04 Thủ khoa khối 10
Học bổng toàn phần HKI (Miễn 100%: Buổi 1 - buổi 2 - Máy lạnh - 

nước uống - AVNN - ấn phẩm)

HIỆU TRƯỞNG 
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